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(LUẬT & CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG) 
1. Thông tin về giảng viên:

-     Họ và tên:                        NGUYỄN VINH QUY
-     Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ – Giảng viên chính
-     Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Môi trường & Tài nguyên, Đại học Nông Lâm Tp.HCM
-     Địa chỉ liên hệ: 107/B9 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, Tp.HCM
-     Điện thoại, email: 08-35893077; 0918208828; quynguyen61@gmail.com
-     Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học Môi trường; Quản lý môi trường ; Quản lý tài nguyên môi trường.
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Luật & Chính Sách Môi Trường/ Environmental Law & Policy.
· Mã môn học: 212504
· Số tín chỉ: 02
· Môn học:  Bắt buộc.
· Lựa chọn: 

· Các môn học tiên quyết:

· Các môn học kế tiếp:

· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết:   15
+ Làm bài tập trên lớp:

+ Thảo luận:

+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 
+ Hoạt động theo nhóm/ Đồ án:  30
+ Tự học                           30
      - Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: 

3. Mục tiêu của môn học

          Mục tiêu chính của môn học là trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về luật và chính sách môi trường, quy trình cũng như phương pháp xây dựng luật và các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. 
          Sau khi hoàn thành chương trình môn học, sinh viên sẽ có kiến thức và kỹ năng để xây dựng các chính sách về môi trường.

4. Tóm tắt nội dung môn học.
          Để trang bị cho sinh viên kiến thức về luật và chính sách môi trường và các kỹ năng cũng như phương pháp xây dựng luật và chính sách môi trường, nội dung của học phần bao gồm các vấn đề sau:

· Tầm quan trọng của luật và chính sách môi trường trong công tác bảo vệ môi trường.

· Lịch sử hình thành và các quá trình phát triển của công tác luật và chính sách môi trường trên thế giới.

· Vai trò của luật và chính sách môi trường trong công tác bảo vệ môi trường.

· Bản chất của luật và chính sách môi trường, phân loại các chính sách môi trường.

· Kỹ năng và phương pháp xây dựng luật và chính sách môi trường.

· Các đặc tính cốt lõi của môi trường cần phải quan tâm khi xây dựng luật và chính sách môi trường.

· Kỹ năng phân tích các mặt mạnh và hạn chế trong các chính sách môi trường của Việt nam và thế giới đang áp dụng.

5. Nội dung chi tiết môn học.

5.1. Phần lý thuyết

Chương 1: Khái quát hoá các vấn đề môi trường và tầm quan trọng của chính sách môi trường
1.1. Các vấn đề môi trường hiện nay.

1.2. Tầm quan trọng của luật và chính sách môi trường trong công tác BVMT.

1.3. Các làn sóng BVMT và nguyên tắc cần phải quán triệt khi xây dựng luật và chính sách môi trường.
1.4.  Những khó khăn trong xây dựng và thực hiện luật và chính sách môi trường trong thế kỷ 21.  

Chương 2: Luật và chính sách môi trường, quy trình xây dựng luật và chính sách môi trường.

2.1. Khái niệm về môi trường trong xây dựng luật và chính sách môi trường.

2.2. Các đặc tính cốt lõi của môi trường trong xây dựng chính sách môi trường.

2.2.1. Đặc tính là hàng hoá công cộng.

2.2.2. Tính phức tạp và không chắc chắn của môi trường.

2.2.3. Đặc tính không thể đảo ngược của môi trường.

2.2.4. Tính biến động theo thời gian và không gian.

2.2.5. Tính không ranh giới.

2.2.6. Tính manh mún trong cơ cấu hành chính. 

2.3. Khái niệm và định nghĩa về luật môi trường

2.4. Khái niệm và định nghĩa về chính sách môi trường.

2.5. Phân loại chính sách trường.

2.5.1. Chính công về môi trường.

2.5.2. Chính sách tư về môi trường.

2.6.  Nội dung và các giai đoạn phát huy tác dụng của chính sách môi trường.

2.7. Quy trình xây dựng chính sách môi trường.

2.7.1. Hoạch định chính sách môi trường.

2.7.2. Thực thi chính sách môi trường.

2.7.3. Đánh giá chính sách môi trường

Chương 3: Các giai đoạn phát triển của chính sách môi trường.

3.1. Quá trình phá triển chính sách môi trường trên thế giới từ trước đến nay.

3.1.1. Các chính sách môi trường trước 1970.

3.1.2. Chính sách môi trường thập kỷ 70.

3.1.3. Giảm áp lực cho môi trường và chính sách môi trường từ những năm 80 đến nay.

3.2. Chính sách bảo vệ môi trường của Việt nam từ 1945 đến nay.

3.2.1. Giai đoạn từ 1945 – 1975.

3.2.2. Chính sách môi trường giai đoạn 1975 – 1993.

3.2.3. Chính sách môi trường từ 1993 đến nay

Chương 4: Các quan điểm chính trị về môi trường và hiệu quả của các thể chế bảo vệ môi trường

4.1. Các quan điểm chính sách môi trường ttruyền thống.

4.1.1 Chủ nghĩa bảo thủ và tự do kiểu mới

4.1.2. Chủ nghĩa tự do cổ điển.

4.1.3. Quan điểm độc đoán, chuyên quyền.

4.1.4. Quan điểm chủ nghĩa xã hội trong chính sách môi trường.

4.2. Các nhóm môi trường

4.2.1. Phong trào môi trường.

4.2.2. Loại hình các nhóm môi trường.

4.2.3. Thể  chế hoá các phong trào môi trường.

4.3. Tác động của các phong trào môi trường.

4.4. Năng lực, hiệu quả của các phong trào môi trường.

4.4.1. các mô hình chính sách môi trường truyền thống.

4.4.2. Các chướng ngại mang tính chính trị khi thực hiện các thay đổi.

4.4.3. Năng lực của các thể chế môi trường.

Chương 5: Tội phạm môi trường và quy định của pháp luật về tội phạm môi trường.

5.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tội phạm hoá các hành vi gây nguy hại cho môi trường.

5.2. Lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật về tội phạm môi trường.

5.3. Quy định của pháp luật về tội phạm môi trường ở một số nước trên thế giới.

5.4. Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm môi trường chiếu theo pháp luật hình sự hiện hành của Việt nam.

5.4.1. Những vấn đề và trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm môi trường. 

5.4.2. Thực trạng tội phạm về môi trường và kết quả điều tra, truy tố, xét xử.

5.5. Phương hướng hoàn thiện pháp luật hìn sự về tội phạm môi trường và các biện pháp bảo đảm thực hiện.

Chương 6: Các gía trị môi trường và chính sách công

6.1. Các khía cạnh chủ chốt của các giá trị môi trường.

6.2. Khía cạnh kinh tế, khuyến khích và quy định về môi trường.

6.3. Phân tích lợi ích và chi phí trong chính sách môi trường.

6.4. Tăng cường môi liên kết giữa các chính sách môi trường.

6.5. Thương mại quốc tế và các quy định về môi trường.

Chương 7: Ôn tập và giải đáp.
5.2. Phần đồ án

      Môn học có 02 đồ án: 
-  Đồ án 1 – Xác định một vấn đề môi trường cần phải điều chỉnh và phác họa sơ bộ các nội dung của chính sách môi trường dó.

 -  Đồ án 2 – Thẩm định một báo cáo đánh giá tác đọng môi trường.  
*  Nội dung chương trình đồ án: 

a) Nội dung đồ án 1 bao gồm các phần chính sau:

Phần 1: Chuẩn bị 

         - Trong phần này sẽ tiến hành hình thành nhóm thực hiện xây dưng chính sách môi trường.

Phần 2:   Thảo luận nhóm. 
    Trong phần này, các nội dung phải làm như sau:  

- Thảo luận và xác định một vấn đề môi trường cần phải ban hành chính sách.
- Thảo luận mục tiêu của chính sách môi trường cần ban hành..

-  Đề xuất và chọn lựa các biện pháp thực hiện các mục tiêu đề ra.

-  Lập báo cáo và trình bày trước lớp.

* Biện pháp thực hiện.

Phần 1: Chuẩn bị - (Dự kiến  3 tiết)
         - Giáo viên căn cứ số lượng sinh viên thực tế để hình thành các nhóm, số lượng mỗi nhóm trong khoảng 10 – 15 sinh viên – (Thực hiện trên lớp).
         - Giảng viên trình bày mục đích, nội dung & yêu cầu của đồ án và hướng dẫn cho sinh viên biện pháp thực hiện và giải đáp cho sinh viên những phần sinh vên yêu cầu – (Thực hiện trên lớp)
Phần 2:  Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả  - ( Dự kiến khoảng 15 tiết)
· Hướng dẫn các nhóm trong quá trình thảo luận (Có thể thực hiện ngoài giảng đưòng).
· Cùng các nhóm đi thực tế (nếu các nhóm có đề xuất) và hướng dãn sinh viên điều tra, phỏng vấn.
· Cho sinh viên báo cáo (Thực hiện trên lớp)                       

b) Nội dung đồ án 2: Các nhóm thảo luận và đánh giá một chính sách môi trường đang thực hiện.
* Biện pháp thực hiện.

Phần 1: Chuẩn bị - (Dự kiến 2 tiết)
         - Giảng viên phát cho mỗi nhóm 01 (bằng hình thưc bắt thăm) một chính sách hoăc quy định về môi trường dang thực hiện và trình bày mục đích, nội dung & yêu cầu của đồ án và hướng dẫn cho sinh viên biện pháp thực hiện và giải đáp cho sinh viên những phần sinh vên yêu cầu – (Thực hiện trên lớp)
Phần 2:  Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả  - ( Dự kiến khoảng 10 tiết)
· Hướng dẫn các nhóm trong quá trình thảo luận (Có thể thực hiện ngoài giảng đưòng).
· Cho sinh viên báo cáo (Thực hiện trên lớp)                       

6. Học liệu
-  Giáo trình bài giảng giao cho sinh viên (dạng file).
-  Sách tham khảo bằng tiếng nước ngoài (Giảng viên giới thiệu cho sinh viên và sẽ cung cấp cho sinh viên nếu sinh viên yêu cầu):

    * Robert W.H. 2011, United states Environmental Policy: Past, Present and Future, www.google.com/environmental policy

            * Lynch, T. and Brunckhorst, D.J. 1998, Envirornmental Ethics, Social Response and Policy, University of New England, Armidale, NSW.

            *  Anderton, D. 1997, Introduction to Political Ideologies, University of New England, Armidale, NSW.

            *  Brunckhorst, D. J. 1997, Policy Development and Decision Making, University of New England, Armidale, NSW.

-     Một số chính sách, quy định pháp luật hiện hành trong và ngoài nước.

-     Máy chiếu.

-     Laptop.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Đồ án
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
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	01
	
	01
	01
	02
	05

	Tổng cộng
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7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
	Nội dung bài giảng
	Hình thức tổ chức dạy học



	
	LT
	ĐA
	TH
	Tổng

	Chương 1: Khái quát hoá các vấn đề môi trường và tầm quan trọng của chính sách môi trường
1.5. Các vấn đề môi trường hiện nay.

1.6. Tầm quan trọng của luật và chính sách môi trường trong công tác BVMT.

1.7. Các làn sóng BVMT và nguyên tắc cần phải quán triệt khi xây dựng luật và chính sách môi trường.

1.8. Những khó khăn trong xây dựng và thực hiện luật và chính sách môi trường trong thế kỷ 21.  
	02
	02
	02
	06

	Chương 2: Luật và chính sách môi trường, quy trình xây dựng luật và chính sách môi trường.

2.1. Khái niệm về môi trường trong xây dựng luật và chính sách môi trường.

2.2. Các đặc tính cốt lõi của môi trường trong xây dựng chính sách môi trường.

2.2.1. Đặc tính là hàng hoá công cộng.

2.2.2. Tính phức tạp và không chắc chắn của môi  trường.

2.2.3. Đặc tính không thể đảo ngược của môi trường.

2.2.4. Tính biến động theo thời gian và không gian.

2.2.5. Tính không ranh giới.

2.2.6. Tính manh mún trong cơ cấu hành chính. 

2.3. Khái niệm và định nghĩa về luật môi trường

2.4. Khái niệm và định nghĩa về chính sách môi trường.

2.5. Phân loại chính sách trường.

2.5.1. Chính công về môi trường.

2.5.2. Chính sách tư về môi trường.

2.6.  Nội dung và các giai đoạn phát huy tác dụng của chính sách môi trường.

2.7. Quy trình xây dựng chính sách môi trường.

2.7.1. Hoạch định chính sách môi trường.

2.7.2. Thực thi chính sách môi trường.

2.7.3. Đánh giá chính sách môi trường
	06


	12


	12
	30

	Chương 3: Các giai đoạn phát triển của chính sách môi trường.

3.1. Quá trình phá triển chính sách môi trường trên thế giới từ trước đến nay.

3.1.1 Các chính sách môi trường trước 1970.

3.1.2 Chính sách môi trường thập kỷ 70.

3.1.3. Giảm áp lực cho môi trường và chính sách môi trường từ những năm 80 đến nay.

3.2. Chính sách bảo vệ môi trường của Việt nam từ 1945 đến nay.

3.2.1. Giai đoạn từ 1945 – 1975.

3.2.2. Chính sách môi trường giai đoạn 1975 – 1993.

3.2.3. Chính sách môi trường từ 1993 đến nay. 
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	02
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	05

	Chương 4: Các quan điểm chính trị về môi trường và hiệu quả của các thể chế bảo vệ môi trường

4.1. Các quan điểm chính sách môi trường ttruyền thống.

4.1.1 Chủ nghĩa bảo thủ và tự do kiểu mới

4.1.2. Chủ nghĩa tự do cổ điển.

4.1.3. Quan điểm độc đoán, chuyên quyền.

4.1.4. Quan điểm chủ nghĩa xã hội trong chính sách môi trường.

4.2. Các nhóm môi trường

4.2.1. Phong trào môi trường.

4.2.2. Loại hình các nhóm môi trường.

4.2.3. Thể  chế hoá các phong trào môi trường.

4.3. Tác động của các phong trào môi trường.

4.4. Năng lực, hiệu quả của các phong trào môi trường.

4.4.1. các mô hình chính sách môi trường truyền thống.

4.4.2. Các chướng ngại mang tính chính trị khi thực hiện các thay đổi.

4.4.3. Năng lực của các thể chế môi trường.
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	Chương 5: Tội phạm môi trường và quy định của pháp luật về tội phạm môi trường.

5.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tội phạm hoá các hành vi gây nguy hại cho môi trường.

5.2. Lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật về tội phạm môi trường.

5.3. Quy định của pháp luật về tội phạm môi trường ở một số nước trên thế giới.

5.4. Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm môi trường chiếu theo pháp luật hình sự hiện hành của Việt nam.

5.4.1. Những vấn đề và trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm môi trường. 

5.4.2. Thực trạng tội phạm về môi trường và kết quả điều tra, truy tố, xét xử.

5.5. Phương hướng hoàn thiện pháp luật hìn sự về tội phạm môi trường và các biện pháp bảo đảm thực hiện.
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	Chương 6: Các gía trị môi trường và chính sách công

6.1. Các khía cạnh chủ chốt của các giá trị môi trường.

6.2. Khía cạnh kinh tế, khuyến khích và quy định về môi trường.

6.3. Phân tích lợi ích và chi phí trong chính sách môi trường.

6.4. Tăng cường môi liên kết giữa các chính sách môi trường.

6.5. Thương mại quốc tế và các quy định về môi trường. 
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	Chương 7: Luật pháp bảo vệ môi trường của Việt nam và quóc tế

7.1. Tuyên bố của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về bảo vệ môi trường.

7.2. Các công ước quốc tế về môi trường Việt nam đã và sẽ tham gia.

7.3. Luật bảo vệ môi trường của Việt nam.
	01

	02

	02
	05


Ghi chú:  LT – Lý thuyết

                ĐA – Đồ án, thảo luận

                TH – Tự học  

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
· Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);

· Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân /tuần; bài tập nhóm /tháng; bài tập cá nhân/ học kì, …);

· Hoạt động theo nhóm

· Kiểm tra - đánh giá giữa kì

· Kiểm tra - đánh giá cuối kì

· Các kiểm tra khác

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
Giảng viên             Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                           Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

TS: Nguyễn Vinh Quy






